
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh Ghi chú

1 AG-1 Vi Văn Khơi 16/02/2000 Nam Nông nghiệp 90801605

2 AG-2 Lê Thị Tuyết 06/02/2002 Nữ Nông nghiệp 50373707

3 AG-3 Võ Thị Cẩm Nguyên 23/10/2000 Nữ Nông nghiệp 50372635

4 AG-4 Hà Văn Nghiệp 26/12/1998 Nam Nông nghiệp 51120905

5 AG-5 Nguyễn Văn Đại 12/07/1997 Nam Nông nghiệp 51120804

6 AG-6 Hoàng Anh Vũ 16/09/1995 Nam Nông nghiệp 50371952

7 AG-7 Nguyễn Văn Hữu 28/07/1994 Nam Nông nghiệp 50372012

8 AG-8 Ngân Thị Thuỷ 05/02/2004 Nữ Nông nghiệp 50371567

9 AG-9 Ma Seo Mào 11/09/1995 Nữ Nông nghiệp 90800184

10 AG-10 Nguyễn Xuân Tiến 23/03/1994 Nam Nông nghiệp 50533380

11 AG-11 Trần Văn Quân 10/05/1991 Nam Nông nghiệp 50531740

12 AG-12 Hồ Quốc Tuấn 12/07/1994 Nam Nông nghiệp 50373027

13 AG-13 Lữ Hoài Phong 31/05/1996 Nam Nông nghiệp 50533902

14 AG-14 Lê Văn Anh 10/07/1998 Nam Nông nghiệp 50533404

15 AG-15 Hoàng Thị Thúy Hằng 25/01/1999 Nữ Nông nghiệp 51121307

16 AG-16 Vi Thị Lồng 07/01/1999 Nữ Nông nghiệp 51120797

17 AG-17 Nông Như Quỳnh 25/03/2000 Nam Nông nghiệp 51120091

18 AG-18 Hà Thị Hoa 19/06/2000 Nữ Nông nghiệp 50371296

19 AG-19 Quách Gia Như 02/12/2000 Nam Nông nghiệp 50371562

20 AG-20 Hà Thị Thằm 17/06/2003 Nữ Nông nghiệp 50371145

21 AG-21 Nguyễn Thị Ly 06/10/2005 Nữ Nông nghiệp 50372246

22 AG-22 Hà Đức Hoàn 15/12/1994 Nam Nông nghiệp 51120886

23 AG-23 Lương Văn Bích 16/10/1992 Nam Nông nghiệp 51120870

24 AG-24 Mộng Trọng Vinh 15/03/1993 Nam Nông nghiệp 51120048
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